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I. DIỄN BIẾN THỜI TIẾT:
1. Tin bão khẩn cấp (cơn bão số 4): Theo tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương:

Hồi 04h ngày 29/11, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 12,4 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Phú Yên – Khánh Hòa khoảng 350km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km. Đến 16h ngày 29/11. vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc, 110,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Bình Định – Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Do ảnh hưởng của bão, khu vực phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11. Sóng biển cao từ 3-5m. Biển động rất mạnh. Từ trưa ngày 29/11 vùng biển các tỉnh từ Quảng Nam đến Ninh Thuận có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. 

2. Tin gió mùa đông bắc:
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 01/12 các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 – 5. Từ đêm ngày 30/11, ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 – 9. Biển động mạnh. Từ sáng 1/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 – 8. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.
II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐỐI PHÓ VỚI BÃO SỐ 4

1. Trung ương: 

- Chiều ngày 28/11, Bộ trưởng, trưởng ban chỉ đạo PCLBTW đã chủ trì họp thường trực Ban chỉ đạo PCLBTW để đối phó với bão số 4; 
- Ban chỉ đạo PCLBTW- Ủy ban Quốc gia TKCN đã có Công điện số 30 và 31 gửi Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh/TP ven biển từ Quảng Nam đến Cà Mau và Kiên Giang; các tỉnh Tây Nguyên và các Bộ đề nghị chủ động triển khai các biện pháp đối phó với bão số 4;
- Sáng ngày 29/11, Bộ trưởng – Trưởng ban chỉ đạo PCLBTW dẫn đầu đoàn công tác trực tiếp đi kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo công tác ứng phó với bão tại các tỉnh Bình Định, Phú Yên;
- Bộ Tham mưu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo Biên phòng các tỉnh tuyến biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau và các Hải đoàn Biên phòng 18, 48 triển khai các biện pháp đối phó với ATNĐ, bão; 

- Bộ Ngoại Giao đã có Công hàm gửi đại sứ quán các nước Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a, Bru-nây tại Việt Nam và làm việc với Bộ Ngoại giao nước trên đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho các ngư dân cùng với tàu thuyền của Việt Nam được trú, tránh bão và lên bờ khi cần thiết.

- Bộ Quốc phòng, Y tế, Công an, Giao thông vận tải, Công thương đã có Công điện chỉ đạo công tác đối phó với bão;

2. Địa phương: 

Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh, thành phố đã triển khai công điện số 29, số 30 của Văn phòng thường trực và Ban chỉ đạo PCLBTW. Các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre, Cà Mau đã có công điện triển khai đối phó với bão. 
III. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN
Theo Báo cáo số 178/BC-BTM hồi 6h30 ngày 29/11/2014, Biên phòng các tỉnh, thành phố tuyến biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 48.289 phương tiện/265.809 người biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, cụ thể:

- Hoạt động ở khu vực giữa biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa): 747 tàu /7.594 người gồm: Quảng Nam: 17 tàu/710 người (neo đậu tại đảo Song Tử Tây); Quảng Ngãi: 181 tàu/2.445 người (ở vùng biển QĐ Trường Sa); Bình Định: 403 tàu/3.181 người (33 tàu/231 người ở khu vực giữa biển Đông, 370 tàu/2.950 người ở QĐ trường Sa); Phú Yên: 86 tàu/712 người, Khánh Hòa: 56 tàu/516 người; Bình Thuận: 04 tàu/30 người (hoạt động ở quần đảo Trường Sa);
- Hoạt động trên biển và neo đậu tại bến từ Đà Nẵng đến Bà Rịa Vũng Tàu: 39.717 tàu/206.929 người, trong đó:


+ Hoạt động ven bờ: 8.478 tàu/52.965 người


+ Neo đậu tại bến: 31.239 tàu/153.964 người 

- Hoạt động ở các khu vực khác và neo đậu tại bến: 7.825 tàu/51.286 người.
* Tình hình sự cố trên biển:

1. Lúc 12h30 ngày 28/11 tàu cá PY 96182/07 người do ông Lê Văn Sơn ở Tuy Hòa, Phú Yên hành nghề câu cá Ngừ đại dương khi trên đường chạy về bờ đến khu vực 13015‘N - 111007’E (cách bờ biển Tuy Hòa, Phú Yên khoảng 116 hải lý về phía Đông) bị vỡ hộp số không khắc phục được. đến 23h ngày 28/11, tàu CSB 2009 từ Khánh Hòa đã tiếp cận được tàu bị nạn và đang trên đường lai dắt vào bờ. dự kiến đến 12h ngày 29/11 sẽ cập bờ.
2. Lúc 20h40 ngày 28/11, tàu Qg 167/02 người do ông Nguyễn Minh ở Bình Thuận, Bình Sơn, Quảng Ngãi làm thuyền trưởng hành nghề câu mực, trên đường chạy vào bờ, đến khu vực biển Hòa Tâm, Đông Hòa Phú Yên (cách bờ 150m) bị gãy trục láp. Bộ chỉ huy biên phòng Phú Yên đã chỉ đạo đồn biên phòng 365 cử tàu ra giúp đỡ và đưa vào bờ an toàn.
IV. TÌNH HÌNH MƯA, LŨ

1. Lượng mưa ngày: Từ 19h/27/11 đến 19h/28/11 các tỉnh từ Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, các trạm khác mưa nhỏ hoặc không mưa. Lượng mưa tại một số trạm như sau: Phan Sơn (Bình Thuận) 13mm; Song Tử Tây (Khánh Hòa) 25mm; Trường Sa (Khánh Hòa) 52mm; Bảo Lộc (Lâm Đồng) 39mm; Bạc Liêu (Bạc Liêu) 19mm.
2. Lượng mưa đêm: từ 19h ngày 28/11 đến 7h ngày 29/11, trên cả nước rải rác có mưa nhỏ, lượng mưa phổ biến dưới 5mm. Riêng tại Song Tử Tây (Khánh Hòa) 13mm.
3. Tổng lượng mưa 3 ngày: Từ 19h/25/11 đến 19h/28/11, một số nơi thuộc khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến dưới 60 mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 

	Trường Sa (Khánh Hòa)
	97 mm
	
	Xuân Tô (An Giang)
	101 mm

	Đồng Phú (Bình Phước)
	183 mm
	
	Năm Căn (Cà Mau)
	77 mm

	
	
	
	
	


4. Tình hình thủy văn:


Mực nước các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Mực nước lúc 7h/28/11, trên sông Trà Khúc tại Trà Khúc là 1,60m; trên sông Kôn tại Thạnh Hòa: 5,75m.

Cảnh báo lũ: Do ảnh hưởng của bão số 4, từ đêm ngày 29/11, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa và khu vực tây Nguyên sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; trên các sông từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên có khả năng lên mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2. Đề phòng nguy cơ xẩy ra lũ cao trên các sông suối nhỏ, ngập lụt vùng trũng thấp, lũ quét, sạt lở đất.

















V. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA 
1. Hồ thủy lợi. Tính đến 6h00 ngày 29/11/2014, tình hình vận hành hệ thống thủy lợi và các hồ chứa khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên như sau:
- Hầu hết các hồ chứa thủy lợi thuộc các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa đang ở mức thấp, đạt 50-75% dung tích thiết kế, một số hồ chứa đã đầy nước như Phú Lộc, Khe Tân, Thạch Bàn (Quảng Nam); Di Lăng, Sở Hầu, Hóc Sằm (Quảng Ngãi). 
- Các hồ chứa thuộc các tỉnh Tây Nguyên đạt khoảng 80-90% dung tích thiết kế, trong đó nhiều hồ chứa đã đầy nước như Đắk Kan, Đắk Yên (Kon Tum); Ea Uy, Ea Kao, Ea Sup thượng (Đắk Lắk).
2. Hồ thủy điện: Theo báo cáo nhanh của Tập đoàn điện lực Việt Nam (lúc 13h ngày 28/11/2014): 
- Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ (từ Quảng Nam trở vào): Mực nước các hồ đang ở mức thấp (trừ hồ Vĩnh Sơn A, B, C gần đạt mực nước dâng bình thường)
- 
Khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên: Hầu hết mực nước các hồ xấp xỉ mực nước dâng bình thường 16/17 hồ (trừ hồ Ka Nak thấp hơn mực nước dâng bình thường 12m).

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	28/11
	214,71
	116,44
	718
	162

	
	7h
	29/11
	214,64
	116,76
	635
	0

	Hòa Bình
	7h
	28/11
	116,25
	10,95
	589
	284

	
	7h
	29/11
	116,47
	10,27
	24
	0

	Thác Bà
	7h
	28/11
	58,02
	23,64
	 129 (QvàoTB ngày 28/11)
	286 (Qra TB
ngày 28/11)

	
	7h
	29/11
	57,97
	22,01
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	28/11
	119,78
	48,09
	192
	263

	
	7h
	29/11
	119,71
	47,00
	182
	0


	Nơi nhận:

- PTTg.CP Hoàng Trung Hải (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Thành viên Ban Chỉ đạo (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Xuân Thành 
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